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29111 Nguyễn Viết Đô (Đố) Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 05/11/1966 Bù gia mập
29310 Phạm Thọ Hợi Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/08/1969
29463 Nguyễn Viết Lạc Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 27/12/1967 Bố Túc, Tây ninh
29475 Nguyễn Đức Lan Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 05/12/1966 Bù gia mập
29680 Phạm Thọ Nha Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 07/01/1971
28576 Phạm Văn Thọ Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 26/09/1968 Quận 6, TP HCM
28857 Phạm Phú Bảo Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 23/05/1969 Hớn Quản
28930 Phạm Thọ Cát Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 12/05/1969 Tà Tê, Tây Ninh
28999 Phạm Văn Chút Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 19/12/1967 Bố Túc, Tây ninh
29004 Nguyễn Đình Cộ Dân Chủ, Tứ Kỳ Hải Hưng 10/02/1966 Phước Long

29451 Nguyễn Văn Kinh Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 10/05/1966 K79, Phước Long
29482 Nguyễn Đình Lao Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 20/12/1967 Cầu Bố túc, Cà Tum, Tây Ninh
27652 Nguyễn Đức Cả Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 28/11/1967 Bàu Sàng, Tây Ninh
27779 Trương Công Dánh Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 29/11/1967 Bàu Sàng, Tây Ninh
28105 Nguyễn Hồng Lẫm Báo Đáp, Tứ Kỳ Hải Hưng 08/04/1969
28352 Nguyễn Xuân Phong Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 23/05/1972
28743 Bùi Đình Ương Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 28/11/1967 Bàu Sàng, Tây Ninh
28830 Nguyễn Đình Bạch Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/12/1969 Bom, Phú lỗ
27641 Nguyễn Văn Bốn Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 07/04/1972
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27641 Nguyễn Văn Bốn Đại Hợp, Tứ Kỳ Hải Hưng 07/04/1972

29201 Nguyễn văn Giao Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 01/01/1969
29122 Nguyễn Văn Đoạn Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 21/08/1966 Suối Dây, Phước Long
29651 Phạm Đình Nghịch Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 01/09/1966 Đồi 19, Suối cạn, Phước Long
30237 Phạm Thọ Tùng Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 02/10/1966 Phước Long
27697 Nguyễn Đình Chiến Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/01/1970 Tây bắc khu vực Bàu Điếc
27761 Nguyễn Văn Dẫm Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 22/05/1972 Tăng cường
28449 Vũ Đình Su Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 20/06/1969 Dương Minh Châu
28973 Trần Đình Chói Quảng nghiệp, Tứ Kỳ Hải Hưng 19/12/1967 Bố Túc, Tây ninh

29294 Nguyễn Văn Họa Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/01/1971
29645 Nguyễn Thế Nghể Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 29/04/1969
29647 Nguyễn Thế Nghĩ Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 29/04/1969
30240 Lê Đình Tường Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/07/1967 Tân Hưng Bình Long
30243 Nguyễn Huy Tưởng Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 23/05/1974
30246 Nguyễn Hữu Từu Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 13/10/1966
30233 Đàm Tăng Tuế Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 15/04/1971
27650 Nguyễn Tấn Ca Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 31/01/1968 Gò Mã, Tân Phú Trung, Củ Chi
27677 Nguyễn Văn Chả Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 14/03/1968 Tân Hòa, Đức Lập, Long An
27755 Nguyễn Hải Đá Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 20/06/1969 Tại phẫu E
27818 Trần Công Điền Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 28/08/1972 Bắc Tà ô
27855 Đàm Đăng Đức Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/11/1971 Tại phẫu E
27864 Bùi Tiến Dũng Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 13/04/1972 Tấn công TX An Lộc
27881 Nguyễn Thế Duy Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 29/05/1970 Trận địa Tua Tia27881 Nguyễn Thế Duy Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 29/05/1970 Trận địa Tua Tia
27903 Nguyễn Tiến Giữa Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 28/11/1967 Bàu sảng, Tây Ninh



27939 Nguyễn văn Hiến Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 12/08/1969 Tại trận địa
28042 Phạm Trọng Khang Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 20/09/1968 Châu Thành, Tây Ninh
28079 Nguyễn Viết Kiệm Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 27/08/1969
28079 Ngô Xuân Lai Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 18/08/1969 Xóm Giếng, Bình Long
28102 Nguyễn Văn Lâm Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 31/01/1968 Gò Mã, Tân Phú Trung, Củ Chi
28197 Nguyễn Đình Mẫn Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 08/04/1972 Đánh địch QL 13
28212 Nguyễn Văn Men Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 09/03/1969 Gò nổi, Tây Ninh
28256 Hà Văn Ngánh Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 31/01/1968 Gò Mã, Tân Phú Trung, Củ Chi
28395 Nguyễn Đình Quý Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 19/09/1968 Tà băng, Ro Bon
28601 Nguyễn văn Thừa Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 14/03/1968
28989 Nguyễn Văn.. Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 22/01/1969 Nha Thức, Tây Ninh
28991 Nguyễn Văn Chưng Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 23/01/1969 B52, Nha Thức, Tây ninh
29009 Nguyễn Thế Cơn Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/08/1966 Đồi 19, Suối Cạn, Phước Long
29049 Nguyễn Văn Đẳng Tân Kỳ, Tứ Kỳ Hải Hưng 05/11/1966 Bù Gia Mập
290486 Phạm văn Điểm Tân Dân, Tứ Kỳ Hải Hưng 11/07/1966 Suối dây, Phước Long


